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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 

ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:               /QĐ-VPCNCL ngày        tháng 12 năm 2023 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CERTIFICATION VIỆT NAM 

Tiếng Anh/ in English: BUREAU VERITAS CERTIFICATION VIETNAM COMPANY LTD 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 002 – GLOBALG.A.P. 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Trụ sở chính/ Head office:  

Số 36-38 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

36-38 Nguyen Van Troi Street, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tel: +84 28 3812 2196; Fax: +84 28 3812 7038 

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

− ISO/IEC 17065:2012 

− GLOBALG.A.P. General Regulation (version 5)  

− GLOBALG.A.P. General Regulation (version 6) 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Period of validation 

    Từ ngày/from         / 12 / 2023 đến ngày/to  23 / 06 / 2024 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận GLOBALG.A.P. cho các phạm vi và lĩnh vực sau đây/ GLOBALG.A.P. certification for the following 

scopes and sub-scopes: 

Stt 

No 

Phạm vi/     Scope Lĩnh vực/ Sub-

scope 

Chuẩn mực chứng nhận/ 

Certification criteria 

Chuẩn mực công nhận/ 

Accreditation criteria 

1  Chăn nuôi  

Integrated Farm 

Assurance (IFA) 

– Livestock Base 

Gia súc và Cừu 

Cattle & Sheep 

GLOBALG.A.P. IFA   All   Farm 

Base – Livestock Base – Cattle and 

Sheep – Control Points and 

Compliance Criteria, version 5 

GLOBALG.A.P. General 

Regulations, version 5 

Bê và Bò non 

Calf & Young Beef 

GLOBALG.A.P.   IFA   All   Farm 

Base – Livestock Base – Cattle and 

Sheep – Calves and Young Beef – 

Control Points and Compliance 

Criteria, version 5 

Bò sữa 

Dairy 

GLOBALG.A.P. IFA   All   Farm 

Base – Livestock Base – Cattle and 

Sheep – Dairy – Control Points and 

Compliance Criteria, version 5 

Lợn 

Pigs 

GLOBALG.A.P. IFA   All   Farm 

Base – Livestock Base – Pigs – 

Control Points and Compliance 

Criteria, version 5 

Gia cầm 

Poultry 

GLOBALG.A.P. IFA   All   Farm 

Base – Livestock Base – Poultry – 

Control Points and Compliance 

Criteria, version 5 

2  Nuôi trồng thủy sản  

Integrated Farm Assurance (IFA) – 

Aquaculture Base 

GLOBALG.A.P. IFA All Farm 

Base – Aquaculture Module – 

Control Points and Compliance 

Criteria, version 5 

GLOBALG.A.P. General 

Regulations, version 5 

Integrated Farm Assurance (IFA) 

v6 Smart (*) 

GLOBALG.A.P. Integrated Farm 

Assurance, version 6 Aquaculture 

Smart (*) 

GlobalG.A.P. Integrated Farm 

Assurance version 6 Aquaculture 

GFS (*) 

GLOBALG.A.P. General 

Regulations Version 6 (*) 

3  Sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Compound Feed Manufacturing (CFM) 

GLOBALG.A.P. CFM – Control 

Points and Compliance Criteria, 

version 3 

GLOBALG.A.P. General 

Regulations, version 5 

Compound Feed 

Manufacturing General 

Rules – Addendum to 
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Stt 

No 

Phạm vi/     Scope Lĩnh vực/ Sub-

scope 

Chuẩn mực chứng nhận/ 

Certification criteria 

Chuẩn mực công nhận/ 

Accreditation criteria 

GLOBALG.A.P. General 

Regulations, version 2 

4  Truy xuất nguồn gốc  

Chain of Custody (CoC) 

GLOBALG.A.P. CoC – Control 

Points and Compliance Criteria, 

version 6 

GLOBALG.A.P. Chain of 

Custody Standard General 

Regulations, version 6 

Ghi chú/ Note: 

(*): Cập nhật phiên bản tiêu chuẩn   
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